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Câu 1 (2,0 điểm).  

a) Từ trái nghĩa là những từ có ngĩa trái ngược nhau. (0,5đ)  
 Trong cuộc sống hàng ngày và trong thơ văn sử dụng từ trái nghĩa có tác dụng tạo thể đối, tạo các hình tượng tương phản, gây ấn tượng mạnh, làm cho lời nói thêm sinh động. (0,5đ)  
( Nếu thiếu 1 đến 2 ý thì trừ 0,25 điểm. Thiếu 3 ý trừ hết)
b) Xác định cặp từ trái nghĩa có trong câu ca dao:  lành - rách (0,5đ)  
Tác dụng: Lối so sánh cụ thể, thể hiện mối quan hệ yêu thương, gắn bó, đùm bọc, che chở, đoàn kết thiêng liêng của tình cảm chị em ruột thịt (0,5đ)  ( bỏ ý: Lối so sánh cụ thể.  Nếu có 1 từ thì cho 0,25 điểm, có 2 từ trở lên cho đủ điểm 0,5)

Câu 2 (3,0 điểm).
a) Chép chính xác sáu câu thơ. (0,75đ) ( Nếu sai hai lỗi cả về chữ viết và chính tả trừ (0,25đ).  Sai ba lỗi trừ (0,5đ). Sai bốn  lỗi trở lên không cho điểm) 
  “ Trên đường hành quân xa
 Dừng chân bên xóm nhỏ

Tiếng gà ai nhảy ổ: 

“ Cục…cục tác cục ta ”
Nghe xao động nắng trưa

Nghe bàn chân đỡ mỏi

Nghe gọi về tuổi thơ”.
(Không tính lỗi ở dấu ba chấm và ngoặc kép)

b) Đoạn thơ trên trích trong văn bản “Tiếng gà trưa” (0,25đ).Tác giả: Xuân Quỳnh. (0,25đ)  
 - Hoàn cảnh sáng tác: Bài “Tiếng gà trưa” được Xuân Quỳnh sáng sáng tác năm 1968 (0,25đ)  trong thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ. (0,25đ)  
Hs có thể viết: in trong tập "Hoa dọc chiến hào" 1968)

c) - Về kĩ năng: Học sinh biết viết thành đoạn văn. Diễn đạt mạch lạc, trôi chảy, thuyết phục. (Không viết thành đoạn văn trừ 0,25 điểm).
-  Về nội dung kiến thức:

   Học sinh chỉ ra được nghệ thuật nội dung đoạn thơ:  

.
- Nghệ thuật: 

+ Điệp ngữ “nghe” (0,25đ)   nhấn mạnh cảm xúc dâng trào của nhân vật trữ tình... (0,25đ)   

           + Biện pháp nghệ thuật ẩn dụ chuyển đổi cảm giác  (0,25đ)  thể hiện sự cảm nhận bằng tâm hồn (0,25đ)   
(Ngoài ra HS có thể nêu thêm các biện pháp đảo ngữ, liệt kê, GV không trừ điểm) 


- Nội dung: đánh thức cảm xúc về làng quê, gia đình hoặc tác động của tiếng gà trưa đối với người chiến sĩ hoặc khơi nguồn dòng cảm xúc hoặc rung cảm ban đầu khi nghe tiếng gà trưa (0,25đ)   
 (Giáo viên căn cứ vào bài làm cụ thể của học sinh để cho điểm linh hoạt. HS diễn đạt đúng ý vẫn cho điểm tối đa)
Câu 3 (5,0 điểm).
* Về kĩ năng: (0,5đ)   
- Kiểu bài: Biểu cảm về một tác phẩm văn học. 

- Đối tượng biểu cảm: Bài thơ “ Rằm tháng giêng”( Hồ Chí Minh)
- Bài viết hoàn chỉnh, có đủ ba phần; bố cục mạch lạc, văn viết có cảm xúc.
- Không mắc các loại lỗi chính tả, dùng từ , ngữ pháp thông thường; lời văn trong sáng, dễ hiểu.

- Trình bày sạch đẹp.

*.Về kiến thức: 

Học sinh có thể trình bày theo những cách khác nhau nhưng cần đảm bảo các ý sau:
Mở bài : (0,5đ)   
- Giới thiệu những hiểu biết về Bác Hồ (là một vị lãnh tụ, nhà thơ, nhà thi sĩ,....) 
- Giới thiệu bài thơ " Rằm tháng giêng " và cảm nghĩ của em về bài thơ  
Thân bài :  Chú ý các cụm từ gạch chân trong đáp án từng câu, trong bài của HS phải có
- Giới thiệu hoàn cảnh sáng tác (0,5đ)   
Hai câu đầu. Hình ảnh thiên nhiên nơi núi rừng (1,5đ)   
                         Rằm xuân lồng lộng trăng soi  
- Thời gian và không gian trong 2 câu thơ đầu tràn ngập vẻ đẹp và sức xuân. (0,75)
- Rằm xuân -> mặt trăng tròn đầy , ánh trăng bao trùm vạn vật trong đêm nguyên tiêu -> có cảm giác ánh trăng chưa bao giờ đẹp và tròn như thế (0,5)  
                       Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân 
- Dưới ánh trăng , điệp từ "xuân" gợi hình ảnh thiên nhiên tràn đầy sức sống của mùa xuân: cây cối, sông nước, bầu trời, mây gió,... trong đêm rằm đầu năm . 
- Cảnh vừa có chiều cao của ánh trăng vừa có chiều rộng của sông nước " tiếp" giáp với bầu trời -> tạo ra không gian bao la vô tận 
=> Tình yêu thiên nhiên của Bác.(0,25)
Hai câu cuối. Hình ảnh con người. (1,5đ)   
                    Giữa dòng bàn bạc việc quân  
- Trong khung cảnh nên thơ ấy, giữa nơi mịt mù khói sóng Bác Hồ đang bàn việc quân. Ánh trăng tuyệt đẹp kia không thể làm Bác xao lãng việc nước, việc quân  (0,5) 
                 Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền  
- Hình ảnh con thuyền thi sĩ, con thuyền chở niềm tin Cách mạng, chiến thắng... (0,75) 
-> Tình yêu đất nước, phong thái ung dung, tinh thần lạc quan của Bác, niềm tin tưởng  về tương lai đất nước tươi sáng 
Kết bài: (0,5đ)   
- Khâm phục yêu quí, biết ơn, tự hào, kính yêu Bác hơn.  
- Khẳng định tình cảm với bài thơ, với nhà thơ hoặc khái quát giá trị, sức sống của bài thơ...
Biểu điểm: 

+ Mức 4 -> 5 điểm: Đáp ứng đ​ược những yêu cầu trên, văn viết rõ ràng, l​ưu loát có cảm xúc, có thể còn vài lỗi nhỏ  

+ Mức 3  -> dưới 4:  Đáp ứng cơ bản những yêu cầu trên, bố cục rõ ràng, diễn đạt nhìn chung tương đối tốt,  một vài chỗ còn lúng túng trong cách diễn đạt 

+ Mức 2 -> dưới 3 điểm : Đạt được quá nửa các yêu cầu cơ bản về kiến thức và kĩ năng, nhưng diễn đạt và chính tả còn lỗi; bài viết còn thiếu một vài ý.

+ Mức 1 -> dưới 2 : Xác định đúng thể loại và đối tượng, nhưng mắc nhiều lỗi diễn đạt lủng củng, lỗi chính tả…; hoặc viết quá ngắn, quá sơ sài.

+ Mức 0: lạc đề hoàn toàn hoặc bỏ giấy trắng.
* Trên đây là những gợi ý cơ bản, GV cần căn cứ vào bài làm cụ thể và mức độ làm bài chung của HS để cho điểm phù hợp. Trân trọng những bài viết sáng tạo, có sự cảm nhận mới mẻ, giàu cảm xúc.
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